
 
              Hướng dẫn và thang điểm chấm tự luận. Đề 501 và 503 
  Câu                                                    Nội dung Điểm               
 Câu 1 
(3đ) 

a.Trình bày nội dung của chính sách kinh tế mới (NEP)? Thực chất của chính 
sách kinh tế mới (NEP) là gì?  

Nội dung của chính sách kinh tế mới (NEP)  

*Nông nghiệp: thu thuế lương thực, nông dân được quyền sử dụng lương 
thực thừa… 
*Công nghiệp: khôi phục công nghiệp nặng, khuyến khích tư bản nước ngoài 
đầu tư … 
* Thương nghiệp và tiền tệ: tự do buôn bán, mở lại chợ, ban hành đồng rúp… 
Thực chất của chính sách kinh tế mới (NEP)   

*Là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi 
mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước 
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 b. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến cách mạng 
Việt Nam: 

- Năm 1920, sau khi tiếp xúc Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc 
địa, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc VN... 
- Học tập Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên 
và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin về nước thông qua sách báo, tài liệu bí mật,... 
huấn luyện cán bộ,... 
- Từ kinh nghiệm thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời (3-2-1930), đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác. 
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Câu 2 
(2đ) 

Lập bảng so sánh cuộc cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười  năm 1917 
ở Nga? 
 

Nội 
dung 

Cuộc cách mạng tháng Hai Cách mạng tháng Mười Nga 

Nhiệm 
vụ 

Lật đổ chế độ phong kiến Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời; 
 đưa đất nước phát triển theo con  
đường XHCN 
 
 

Lãnh 
đạo 

Vô sản (Đảng Bôn sê vích) Giai cấp vô sản (Đảng Bônsêvích) 
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Hình 
thức 

Nội chiến Nội chiến. 

Tính 
chất 

.Là cuộc cách mạng dân chủ tư 
sản kiểu mới 

Cách mạng vô sản 
 (cách mạng XHCN) 
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                      Hướng dẫn và thang điểm chấm tự luận. Đề 502 và 504 

Câu Nội dung Điểm 
Câu 1 

(3đ) 
a. Ý nghĩa  
- Đối với nước Nga: Làm thay đổi tình hình đất nước ,... , làm thay đổi số phận 
hàng triệu con người Nga, mở ra một kỷ nguyên mới,... , 
- Đối với thế giới: Làm thay đổi cục diện thế giới  ,... có ảnh hưởng đến phong 
trào cách mạng thế giới ,..  
b. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến cách mạng Việt Nam: 
- Năm 1920, sau khi tiếp xúc Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, 
Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc VN... 
- Học tập Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và 
truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin về nước thông qua sách báo, tài liệu bí mật,... huấn 
luyện cán bộ,... 
- Từ kinh nghiệm thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam 
ra đời (3-2-1930), đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác. 
 
 

 
1.0 

 
1.0 

 
 

  0.5 
 

0.25 
 

0.25 

Câu 2 
(2đ) 

 Bảng so sánh cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 ở Nhật Bản và Cách mạng tháng 
Mười Nga năm 1917: 

Nội dung Cuộc Duy tân Minh Trị Cách mạng tháng Mười Nga 
Nhiệm vụ Lật đổ chế độ Mạc phủ; đưa đất 

nước phát triển theo con đường 
TBCN 

Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời; đưa 
đất nước phát triển theo con đường 
XHCN 

Lãnh đạo Giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc 
tư sản hóa 

Giai cấp vô sản (Đảng Bônsêvích) 

Hình thức Duy tân cải cách. Nội chiến. 
Tính chất Cách mạng tư sản không triệt để. Cách mạng vô sản (cách mạng 

XHCN) 
 
Lưu ý: Ở câu 2 a 
- Về nhiệm vụ: Nếu học sinh trả lời “lật đổ chế độ Mạc phủ” và “lật đổ Chính phủ tư 
sản lâm thời” thì cũng đạt điểm tối đa. 
- Về lãnh đạo:  
+ Ở cuộc Duy tân Minh Trị: Nếu học sinh trả lời là “Thiên hoàng Minh Trị” thì cũng 
đạt điểm tối đa. 
+ Ở Cách mạng tháng Mười Nga: Nếu học sinh trả lời là “Lê-nin” thì cũng đạt điểm tối 
đa. 

 
 

 
0,5 

 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 
 
 
 



------------- HẾT ------------ 
 


